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	NỘI DUNG
	LỚP
	DANH HIỆU
	GHI CHÚ

	
Bóng đá Nữ
Khối 11
	11A10
	Nhất khối 11
	

	
	11A6
	Nhì khối 11
	

	
	11A1
	Ba khối 11
	

	
	11A4
	Ba khối 11
	

	
Bóng đá Nam
 Khối 10
	10A10
	Nhất khối 10
	

	
	10A2
	Nhì khối 10
	

	
	10A1
	Ba khối 10
	

	
	10A7
	Ba khối 10
	

	
Khiêu vũ
Khối 12
	12A4
	Nhất khối 12
	

	
	12A1
	Nhì khối 12
	

	
	12A5
	Ba khối 12
	

	
	12A2
	Ba khối 12
	

	
Erobic 
Khối 10
	10A3
	Nhất khối 10
	

	
	10A6
	Nhì khối 10
	

	
	10A2
	Ba khối 10
	

	
	10A9
	Ba khối 10
	

	
Đá cầu đôi 
Nam khối 10
	10A8
	Nhất khối 10
	

	
	10A2
	Nhì khối 10
	

	
	10A10
	Ba khối 10
	

	
	10A7
	Ba khối 10
	

	
Đá cầu đôi 
Nữ khối 10
	10A2
	Nhất khối 10
	

	
	10A10
	Nhì khối 10
	

	
	10A1
	Ba khối 10
	

	
	10A9
	Ba khối 10
	

	
	
	
	

	
Đá cầu đôi 
Nữ khối 11
	11A5
	Nhất khối 11
	

	
	11A1
	Nhì khối 11
	

	
	11A3
	Ba khối 11
	

	
	11A9
	Ba khối 11
	

	
Đá cầu đôi 
Nam khối 11
	11A8
	Nhất khối 11
	

	
	11A3
	Nhì khối 11
	

	
	11A2
	Ba khối 11
	

	
	11A6
	Ba khối 11
	

	
Đá cầu đôi 
Nam khối 12
	12A6
	Nhất khối 12
	

	
	12A4
	Nhì  khối 12
	

	
	12A3
	Ba khối 12
	

	
	12A8
	Ba khối 12
	

	
Đá cầu đôi 
Nữ khối 12
	12A5
	Nhất khối 12
	

	
	12A7
	Nhì  khối 12
	

	
	12A2
	Ba khối 12
	

	
	12A9
	Ba khối 12
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